
Lưu ý:

- Tại ngày thi: Thí sinh phải mang theo Căn cước công dân/ Hộ Chiếu, Thẻ Sinh viên, Phiếu đăng ký dự thi liên 2

- Địa điểm thi: IIG Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM: Lầu 1, Tháp 1, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Số thứ 

tự

Mã số sinh 

viên
Họ, Tên lót Tên Ngày sinh Giới tính

Số Căn cước công 

dân
Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

1 2193712 Trần Lê Minh Anh  04/09/2001 Nữ 079301002723 15/4/2024 14h15 TEST1

2 2190373 Lê Huỳnh Đức  17/10/2000 Nam 079200016514 15/4/2024 14h15 TEST1

3 22000654 Nguyễn Quỳnh Dung  16/04/2002 Nữ 079302020673 15/4/2024 14h15 TEST1

4 22001956 Nguyễn Hải Dương  27/12/2002 Nam 072202002339 15/4/2024 14h15 TEST1

5 22117735 Trần Bảo Khánh Linh  07/07/2003 Nữ 056303001739 15/4/2024 14h15 TEST1

6 22012357 Nguyễn Thu Ngân  22/03/2002 Nữ 086302009498 15/4/2024 14h15 TEST1

7 22113466 Nguyễn Thuý Ngân  03/12/2003 Nữ 066303016191 15/4/2024 14h15 TEST1

hình tóc che mặt. Thí sinh bổ 

sung 2 tấm hình đúng kích 

thước 3cm*4cm (không tính 

viền trắng)

8 2191501 Trương Thiên Nhật  11/01/2001 Nam 079201013050 15/4/2024 14h15 TEST1

9 22011548 Vũ Hoàng Sơn  13/07/2002 Nam 079202001759 15/4/2024 14h15 TEST1

10 22114313 Hiệp Tênh  13/02/2003 Nam 091203002295 15/4/2024 14h15 TEST1

11 22004547 Đỗ Thị Thuỳ Trang  12/04/2000 Nữ 079300007146 15/4/2024 14h15 TEST1

12 22122584 Nguyễn Hồ Thuỷ Trúc  05/04/2003 Nữ 068303002684 15/4/2024 14h15 TEST1
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13 22012465 Nguyễn Quốc Huy  29/10/2000 Nam 075200014522 15/4/2024 14h15 TEST2

14 22014738 Nguyễn Hồng Phương Khanh  06/04/1998 Nữ 091198007984 15/4/2024 14h15 TEST2

15 22010129 Tiêu Anh Kiệt  01/04/2002 Nam 080202008175 15/4/2024 14h15 TEST2

16 2195569 Lê Thị Kim Ngân  24/03/2000 Nữ 075300015476 15/4/2024 14h15 TEST2

17 22000811 Trần Kiều Anh Nhân  17/01/2002 Nữ 051302003532 15/4/2024 14h15 TEST2

18 22012084 Hồ Khải Phan  20/11/2002 Nam 079202028697 15/4/2024 14h15 TEST2

19 22205532 Trang Thiên Phong  07/11/2001 Nam 079201012353 15/4/2024 14h15 TEST2

20 22013448 Trần Thị Thiên Phước  04/08/2002 Nữ 079302002132 15/4/2024 14h15 TEST2

21 22204802 Võ Ngọc Phương Thảo  15/03/2004 Nữ 092304003429 15/4/2024 14h15 TEST2

22 22110441 Trương Đức Thịnh  17/11/2003 Nam 091203003175 15/4/2024 14h15 TEST2

23 22012176 Trần Huỳnh Bảo Trâm  15/04/2002 Nữ 083302004326 15/4/2024 14h15 TEST2

hình nhỏ + mờ. Thí sinh bổ 

sung 2 tấm hình đúng kích 

thước 3cm*4cm (không tính 

viền trắng)

24 22114984 Huỳnh Thị Thanh Trúc  29/06/2003 Nữ 079303011680 15/4/2024 14h15 TEST2

25 22000816 Huỳnh Anh  01/01/2002 Nữ 089302007097 15/4/2024 14h15 TEST3

hình mờ. Thí sinh bổ sung 2 

tấm hình đúng kích thước 

3cm*4cm (không tính viền 

trắng)

26 22012377 Nguyễn Lê Vân Đình  18/09/2002 Nữ 079302030881 15/4/2024 14h15 TEST3

27 22010913 Hà Minh Xuân Khánh  17/10/2002 Nam 091202002398 15/4/2024 14h15 TEST3

28 22009883 Phan Tấn Lộc  30/12/2002 Nam 070202003096 15/4/2024 14h15 TEST3

29 22011749 Dương Khải Phú  19/02/2002 Nam 079202028610 15/4/2024 14h15 TEST3

30 22115773 Tô Thanh Trúc  24/12/2003 Nữ 079303016341 15/4/2024 14h15 TEST3

31 22116200 Trịnh Lê Công Tú  17/11/2003 Nam 075203022383 15/4/2024 14h15 TEST3
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32 22118989 Trần Thanh Tuấn  12/06/2003 Nam 079203030306 15/4/2024 14h15 TEST3

33 22108504 Đào Quốc Tuấn  26/03/2003 Nam 079203027146 15/4/2024 14h15 TEST3

34 22011971 Nguyễn Thạch Khánh Dương  11/03/2000 Nam 079200007120 15/4/2024 14h15 TEST4

35 2195107 Huỳnh Tuyết Duy  01/04/2000 Nữ 082300005072 15/4/2024 14h15 TEST4

hình mờ + đổ bóng. Thí sinh 

bổ sung 2 tấm hình đúng kích 

thước 3cm*4cm (không tính 

viền trắng)

36 22014977 Vũ Ngọc Hoà  23/08/2001 Nam 091201004210 15/4/2024 14h15 TEST4

37 22109942 Nguyễn Lương Như Ngọc  01/12/2003 Nữ 075303014641 15/4/2024 14h15 TEST4

38 22123006 Võ Ngọc Nhân  20/01/2002 Nữ 079302020188 15/4/2024 14h15 TEST4

39 22003319 Tran Gia Nguyen Phat  30/05/2002 Nam 079202010425 15/4/2024 14h15 TEST4

hình nhỏ + mờ. Thí sinh bổ 

sung 2 tấm hình đúng kích 

thước 3cm*4cm (không tính 

viền trắng)

40 22101641 Vũ Đình Minh Quân  19/09/2003 Nam 079203005453 15/4/2024 14h15 TEST4

41 22113910 Trần Thị Như Quỳnh  13/11/2001 Nữ 074301000845 15/4/2024 14h15 TEST4

42 22006758 Đại Nguyễn Khả Quỳnh  21/10/2002 Nữ 079302020169 15/4/2024 14h15 TEST4

43 2195215 Trần Duy Thái  25/02/2001 Nam 056201011114 15/4/2024 14h15 TEST4

44 22013504 Võ Ngọc Anh Thư  14/08/2002 Nữ 079302008721 15/4/2024 14h15 TEST4

45 22117775 Nguyễn Thị Thanh Trúc  02/02/2003 Nữ 046303002884 15/4/2024 14h15 TEST4

Tổng cộng danh sách có 45 sinh viên./.

TP.HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Lập
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